
Tuần 33 (Từ ngày 05/05 đến ngày 09/05/2025)             Lớp 5A7 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

05/05 

Sáng 

1 97 HĐTN 
Tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập 

ĐTNTP Hồ Chí Minh 15-5; các Sao nhi đồng 

cam kết giữ vệ sinh môi trường 

 

2 225 Tiếng Việt 
Bài 27: Một người hùng thầm lặng 

T1: Đọc: Một người hùng thầm lặng 
BGĐT,Video 

3 161 Toán 
Bài 70: Ôn tập tỉ số, tỉ số phần trăm 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 112 

BGĐT, BP 

4 65 TALK Unit 11 Part 2  

Chiều 

5 226 Tiếng Việt 
Bài 27: Một người hùng thầm lặng 

T2: LT-C: Luyện tập vẽ dấu gạch ngang 

BGĐT, BP 

6 64 
Lịch sử và 

Địa lí  

 Bài 26: Xây dựng thế giới xanh - sạch - đẹp 

T1: Tìm hiểu về vai trò của thiên nhiên đối với 

cuộc sống con người. Một số vấn đề môi trường 

trên thế giới. 

- GD NSTLVM: Bài 6: Em yêu thiên nhiên (Nêu 

được các biện pháp xây dựng thế giới  xanh , 

sạch, đẹp) 

BGĐT,Ảnh 

Phiếu 

7 65 BTTC 

Dạy bù LSĐL Bài 26: Xây dựng thế giới xanh - 

sạch - đẹp 

T2: Tìm hiểu về biện pháp xây dựng thế giới 

xanh – sạch – đẹp. Luyện tập, vận dụng. 

BGĐT, PHT 

Ba 

06/05 

Sáng 

1 33 Tin học Kiểm tra định kỳ cuối  năm học    

2 227 Tiếng Việt 
Bài 27: Một người hùng thầm lặng 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến 

phản đối một sự việc, hiện tượng 

BGĐT, BP 

3 162 Toán 
Bài 71: Ôn tập hình học 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 113, 114 

BGĐT, BP 

4 33 Mĩ thuật Bài 3: Mô hình nhạc cụ dân tộc (Tiết 1)  

Chiều 

5 65 Khoa học 

Bài 29: Tác động của con người và một số biện 

pháp bảo vệ môi trường 

T2: Một số việc làm bảo vệ môi trường. 

Tích hợp giáo dục quốc phòng an ninh. Nêu 

những tấm gương học sinh tích cực tham gia 

phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà 

trường  

BGĐT, BP 

 

6 33 Đạo đức 
Bài 8: Sử dụng tiền hợp lí 

T3: Luyện tập: Bài 3, 4, 5 (nhận xét hành vi, xử 

lí tình huống, đưa ra lời khuyên) 

BGĐT, BP 

7 66 TALK Unit 11 Part 2  

8 65 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 5) 

 

Tư 

07/05 
Sáng 

1 33 Âm nhạc 
- Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa 

- Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo 

BGĐT 

2 228 Tiếng Việt 
Bài 28: Giờ trái đất 

T1: Đọc: Giờ Trái Đất (Đọc đúng + Tìm hiểu 

bài) 

BGĐT, BP 

3 229 Tiếng Việt 
Bài 28: Giờ trái đất 

T2: Đọc: Giờ Trái Đất (Luyện đọc lại) + Luyện 

tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

4 33 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 



Chiều 

5 131 Tiếng Anh 
Unit 12: Weather and nature- Fun time and 

project 

 

6 163 Toán 
Bài 71: Ôn tập hình học 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 114, 115 

BGĐT, BP 

7 95 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em mơ 

ước  

BGĐT, BP 

Phiếu 

8 98 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

 Năm 

08/05 

Sáng 

1 230 Tiếng Việt 
Bài 28: Giờ trái đất 

T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến phản 

đối một sự việc, hiện tượng 

BGĐT, BP 

2 130 Tiếng Anh Unit 12: Weather and nature- Lesson 3  

3 164 Toán 
Bài 71: Ôn tập hình học 

T3: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 116, 117 

BGĐT, BP 

4 33 Toán - TA 
FINAL TEST: LISTENING + READING + 

WRITING (Kiểm tra cuối học kì II) 

 

Chiều 

5 66 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 27: Xây dựng thế giới hoà bình 

T1: Tìm hiểu về những hành động xây dựng thế 

giới hoà bình của nhân loại. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

6 99 BTTC Củng cố và mở rộng kiến thức BGĐT, PHT 

7 33 Công nghệ 
Lắp mô hình tự chọn 

T3: Lắp mô hình tự chọn (Giới thiệu, đánh giá và 

hoàn thành sản phẩm) 

 

 

Sáu 

09/05 

Sáng 

1 131 Tiếng Anh 
Unit 12: Weather and nature- Fun time and 

project 

 

2 231 Tiếng Việt 
Bài 28: Giờ trái đất 

T4: Nói và nghe: Trải nghiệm ngày hè 

BGĐT, BP 

3 165 Toán 
Bài 71: Ôn tập hình học 

T4: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 117, 118 

BGĐT, BP 

4 66 Khoa học 
Bài 29: Tác động của con người và một số biện 

pháp bảo vệ môi trường 

T3: Luyện tập vận dụng 

BGĐT, Phiếu 

Chiều 

5 132 Tiếng Anh 
Unit 12: Weather and nature- Fun time and 

project 

 

6 99 HĐTN 
 

Sinh hoạt lớp: Thiết bị bảo hộ lao động 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

7 66 GDTC 
Bài 3: Động tác hai bước ném rổ bằng một tay 

trên vai. (Tiết 6) 

 

 

Phó hiệu trưởng 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày 30 tháng 04 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Nguyễn Thị Hòa 

 


